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DANH SÁCH TRƯỞNG BĐD HPH CÁC LỚP NĂM HỌC 2022-2023 

TT Lớp Họ và tên Điện thoại Ghi chú 

1 6A1 Trần Thị Lệ Thảo 0383.100.678 Ban thường trực 

2 6A2 Vũ Thị Phúc   

3 6A3 Trương Thị Nga   

4 6A4 Nguyễn Văn Tuấn   

5 6A5 Đinh Công Nghiệp 0386.869.263 Phó ban 

6 7A1 Trần Văn Bình 0985.549.778 Trưởng ban 

7 7A2 Lê Quang Thắng   

8 7A3 Trần Văn Long 0378.715.197 Ban thường trực 

9 7A4 Phạm Xuân Hoàng   

10 7A5 Trần Đức Hậu   

11 8A1 Nguyễn Đình Tâm   

12 8A2 Nguyễn Thị Nhung   

13 8A3 Nguyễn Thị Toan   

14 8A4 Đỗ Văn Đoan   

15 8A5 Trần Văn Anh   

16 9A Mai văn Thiều   

17 9B Vũ Ngọc Nhiệm   

18 9C Trần Thị Mến   

19 9D Vũ Thị Phúc   

20 9E Trần Đình Chung   

21 8A1 Dương Thị Thanh 0326.043.400 Ban thường trực 
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